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MÔN THI : FIN 383 (B) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204804481 Lê Ngọc Anh FIN 383 B K28QNH

2 29204856472 Đỗ Minh Anh FIN 383 B K29QNH

3 28216651430 Đặng Quốc Bảo FIN 383 B K28QDT

4 28204853928 Vũ Ngọc Mỹ Bình FIN 383 B K28QTC NỢ HP

5 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình FIN 383 B K29QNH

6 29204856520 Hồ Thị Ngọc Cầm FIN 383 B K29QNH

7 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu FIN 383 B K28QNH

8 29214841174 Nguyễn Minh Đạt FIN 383 B K29QNH

9 29209464537 Trần Thị Phương Diễm FIN 383 B K29QTC

10 28204843424 Nguyễn Thị Hồng Diệu FIN 383 B K28QNH

11 29209449373 Võ Thị Kim Diệu FIN 383 B K29QNH

12 28214838836 Trần Công Đức FIN 383 B K28QNH

13 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung FIN 383 B K29QNH

14 29214253905 Nguyễn Chí Dũng FIN 383 B K29QDT

15 29204824803 Lê Nguyễn Trà Giang FIN 383 B K29QTC

16 28204803544 Trần Thị Thuý Hải FIN 383 B K28QNH

17 29214339133 Đinh Công Hậu FIN 383 B K29QTC

18 30214864499 Lê Hiếu FIN 383 B K30QNH

19 29214864978 Trần Thị Hương FIN 383 B K29QNH

20 29204855551 Nguyễn Thị Khánh Huyền FIN 383 B K29QNH
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Thị Trường Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 383 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Thị Trường Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền FIN 383 B K29QNH

2 29205058585 Nguyễn Thị Tuyết Kiều FIN 383 B K29QDT

3 29214840947 Nguyễn Đồng Lê FIN 383 B K29QNH

4 28204827312 Đào Ngọc Linh FIN 383 B K28QTC

5 29204858115 Đoàn Mỹ Linh FIN 383 B K29QNH

6 29204634232 Lê Thị Vân Ly FIN 383 B K29QDT

7 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly FIN 383 B K29QNH

8 29204855463 Nguyễn Thị Minh FIN 383 B K29QNH

9 29204249504 Trương Khánh My FIN 383 B K29QDT

10 28204849737 Lê Nguyễn Ny Na FIN 383 B K28QTC

11 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc FIN 383 B K29QNH

12 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn FIN 383 B K29QNH

13 29204341926 Ngô Yến Nhi FIN 383 B K29QTC

14 29204830826 Mai Thị Yến Nhi FIN 383 B K29QTC

15 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi FIN 383 B K29QNH

16 29209534858 Trần Yến Nhi FIN 383 B K29QNH

17 28209247999 Mai Quỳnh Như FIN 383 B K28QNH

18 29208058057 Lê Thị Yến Như FIN 383 B K29QNH

19 28204452653 Phan Thị Hồng Nhung FIN 383 B K28QTC

20 28214802110 Dương Thị Ngọc Nữ FIN 383 B K28QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 383 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Thị Trường Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 30/05/2026   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214861700 Nguyễn Tấn Quốc FIN 383 B K29QTC

2 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền FIN 383 B K29QNH

3 29212357172 Lê Phú Quyền FIN 383 B K29QNH

4 29214356712 Hồ Như Sơn FIN 383 B K29QDT

5 29208058051 Lê Anh Thư FIN 383 B K29QNH

6 29204659766 Nguyễn Thị Thúy FIN 383 B K29QTC

7 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên FIN 383 B K28QNH

8 29204820298 Nguyễn Thị Trang FIN 383 B K29QTC

9 29204856419 Bùi Lê Huyền Trang FIN 383 B K29QNH

10 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 383 B K29QNH

11 29209443156 Nguyễn Thị Thu Trang FIN 383 B K29QNH

12 29214856475 Lê Đăng Trình FIN 383 B K29QNH

13 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên FIN 383 B K29QTC

14 29209420777 Trần Thị Thảo Vân FIN 383 B K29QTC

15 28214853951 Hồ Quốc Việt FIN 383 B K28QNH

16 28219405845 Phan Trung Nguyên Vũ FIN 383 B K28QNH

17 29204651152 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 383 B K29QNH

18 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 383 B K29QNH

19 29209425030 Vũ Trà Vy FIN 383 B K29QTC

20 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến FIN 383 B K29QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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